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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Số “Sáu trăm mười lăm nghìn không trăm bảy mươi tám” viết là:
A. 610 578                   B. 615 078                C. 6 150 078                         D. 615 780
Câu 2. Trong các số dưới đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000?
A. 71 608                     B. 57 312                  C. 570 064                            D. 703 890
Câu 3. Lớp 4A có 35 học sinh, lớp 4B có 38 học sinh, lớp 4C có 32 học sinh. Hỏi cả 3 lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
A. 107 học sinh           B. 130 học sinh        C. 102 học sinh                D. 105 học sinh
Câu 4. 3 tấn 54 kg = …….. kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 30540                    B. 3540                      C. 3054                               D. 3504
Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6 phút 18 giây = …..… giây là:
A. 198                        B. 378                        C. 318                                   D. 360
Câu 6. Số lớn nhất trong các số 673 412; 627 421; 624721; 687 421 là:
A. 673 412                B. 627 421                 C. 624 721                           D. 687 421
Câu 7. Với a là số lẻ lớn nhất có 1 chữ số thì biểu thức: 1250 + 5 x a có giá trị là:
A. 1255                     B. 11295                    C. 1290                                D. 1295
Câu 8. Hình dưới đây có:
[image: IMG_256]
A. 2 góc vuông, 2 góc nhọn                           B. 2 góc vuông, 2 góc tù   
C. 2 góc vuông, 1 góc nhọn, 1 góc tù            D. 1 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
	23 054 + 12 768
	76 123 – 43 279
	31 123 × 4
	47 154 : 3
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Câu 10. Số? (1 điểm)
	a) 5 yến 17 kg = ………….kg
c) 200 giây = ………….phút ………giây
	b) 4 200 yến = ……….tấn
d) 300 năm = ………….thế kỉ


Câu 11.Tính giá trị của biểu thức:
	a.(13640-5537) x 8=  .......................
..........................................................
..........................................................                                       
	b.27164+8470 +1230 =................................
.......................................................................
........................................................................


Câu 12. Bạn Mai mua 3kg gạo tẻ, mỗi ki-lô-gam gạo tẻ có giá 12 000 đồng và 5kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam gạo nếp có giá 30 000 đồng. Hỏi Mai mua gạo tẻ và gạo nếp hết bao nhiêu tiền? (1,5 điểm)
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13. (0,5 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất
19 x 82 + 18 x 19 =………………………....................................................................
……………………………………………………………………………………………
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